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Phần 1. Kiến thức trọng tâm

Bài 31, 32. Chủ đề: Khí hậu Việt Nam 
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam 
- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác 
biệt về khí hậu, thời tiết của các miền 
- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và 
sản xuất ở Việt Nam 
Bài 33, 34, 35. Chủ đề: Sông ngòi Việt Nam 
- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam 
- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc 
Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta 
- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và 
sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông 
Bài 36, 37, 38: Chủ đề: Đất, sinh vật Việt Nam 
- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam 
- Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta 
- Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam 
- Trình bày và giải thích đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam 
- Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của chúng 
- Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết 
phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam 
Bài 40. Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp 
- Trình bày được, đọc được lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp. 
Bài 41, 42, 43. Chủ đề: Các miền địa lý tự nhiên 
- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền 
- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền 
- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ 
môi trường của miề
Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

A. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu trả lời sau

Câu 1. Hệ sinh thái nông nghiệp phân bố ở: 
A. vùng đồi núi                                      B. vùng đồng bằng. 
C. vùng ven biển                                    D. rộng khắp, ngày càng mở rộng. 
Câu 2. Số loài động vật của nước ta đưa vào “Sách Đỏ” là 
A. 250.                            B. 300.                         C. 350.                            D. 365. 
Câu 3. Đâu là một trong những biện pháp để dòng sông không bị ô nhiễm? 
A. Đắp đê ven sông.                                    B. Phân bố lại dân cư. 
C. Xử lí các chất thải.                                  D. Trồng rừng ngập mặn ven biển. 

Câu 4. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam

A. sinh vật Việt Nam phong phú và đa dạng.

B. sự đa dạng về thành phần loài, về gen di truyền, về kiểu hệ sinh thái, và về công dụng của các sản phẩm sinh học.

C. trên đất liền đới rừng nhiệt đới gió mùa phát triển và trên biển Đông hệ sinh thái biển nhiệt đới vô cùng giàu có.

D. cả 3 đặc điểm chung.

Câu 5. Nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật  ở nước ta?

A. Khai thác quá mức phục hồi.             B. Đốt rừng làm nương rẫy.

C. Quản lí bảo vệ kém.                           D. Tất cả các ý trên.
Câu 6. Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật

A. Lúa, hoa màu, cây ăn quả, …                                  B. Chè, táo, mận, lê,…

C. Sú, vẹt, đước, …                                                      D. Rừng tre, nứa, hồi, lim, …

Câu 7. Vườn quốc gia Côn Đảo phân bố ở tỉnh

A. Bà Rịa – Vũng Tàu                                                B. Nha Trang            

C. TP. Hồ Chí Minh                                                   D. Quảng Ninh            

Câu 8. Mùa mưa trên lưu vực sông Hồng từ tháng mấy đến tháng mấy

A. Từ tháng 5 đến tháng 10                                    B. Từ tháng 6 đến tháng 11

C. Từ tháng 7 đến tháng 11                                    D. Từ tháng 8 đến tháng 12

Câu 9. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chủ yếu là

A. Tây bắc-đông nam và vòng cung.                        B. Tây bắc-đông nam và tây-đông.

C. Vòng cung và tây-đông.                                       D. Tây-đông và bắc- nam.

Câu 10. Sông ngòi ở nước ta phần lớn là các con sông nhỏ, ngắn và dốc là do: 
A. Lượng mưa ít                                       B. hình dạng lãnh thổ hẹp ngang và có nhiều đồi núi 
C. Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ         D. Địa hình đa số là đồng bằng 
Câu 11. Nhóm đất chiếm diện tích nhiều nhất ở nước ta là: 
A. Phù sa                          B. Feralit đồi núi thấp.                           C. Mùn núi cao 
Câu 12. Đất phù sa là nhóm đất thích hợp nhất cho việc trồng nhóm cây: 
A. Công nghiệp dài ngày                                         B. Công nghiệp ngắn ngày 
C. Lương thực và hoa màu, cây ăn quả                   D.Trồng rừng lâu năm

Câu 13. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm

A. khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng.

B. khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.

C. khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng.

D. khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ

Câu 14. Đặc điểm chung khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:

A. Tính chất nhiệt gió mùa thể hiện rõ nét.

B. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.

C. Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.

D. Mưa lệch về thu đông.

Câu 15. Sông ngòi của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm:

A. Mạng lưới thưa thớt, chủ yếu là các sông nhỏ, ngắn và dốc, sông ít phù sa.

B. Mạng lưới thưa thớt, thung lũng sông hẹp, độ dốc nhỏ.

C. Thung lũng sông rộng, độ dốc nhỏ, hàm lượng phù sa tương đối lớn, chế độ nước hai mùa rất rõ rệt.

D. Thung lũng sông rộng, độ dốc nhỏ, sông không có phù sa, mùa lũ lệch về thu đông.

Câu 16. Hướng địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chủ yếu

A. Tây bắc-đông nam                                             B. Tây-đông

C. Bắc-nam                                                             D. Cánh cung

Câu 17. Địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm:

A. Miền núi non trùng điệp, nhiều núi cao, thung lũng sâu.

B. Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc –đông nam, so le nhau, xen giữa là các cao nguyên đá vôi.

C. Các mạch núi lan ra sát biển, xen với đồng bằng chân núi.

D. Cả 3 đặc điểm trên.

Câu 18. Mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm

A. mùa đông đến sớm kết thúc muộn, mùa đông lạnh hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô.

B. mùa đông đến muộn kết thúc muộn, mùa đông ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô.

 C. mùa đông đến muộn kết thúc sớm, mùa đông ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô.

 D. mùa đông đến sớm kết thúc sớm, mùa đông lạnh hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô.

Câu 19. Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:

 A. Vĩ độ                                                      B. Gió mùa

 C. Địa hình                                                 D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 20. Giá trị nổi bật của sông ngòi miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:

 A. Thủy lợi                                                  B. Du lịch

 C. Giao thông vận tải đường thủy               D. Thủy điện

B. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1. Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Cho ví dụ để chứng minh mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên.

Câu 2. Chứng minh: “Sông ngòi là hàm số của khí hậu”.

Câu 3. Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4. Trình bày vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam. Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì? 

Câu 5. Chứng minh sự đa dạng của hệ sinh thái nước ta ? 

Câu 6. Trình bày những biểu hiện suy giảm sự đa dạng sinh học ở nước ta. Chúng ta phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng sinh học?

Câu 7. Giải thích vì sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ  có mùa đông lạnh nhất cả nước?

Câu 8. Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ta đã làm gì? Việc làm đó đã làm biến đổi địa hình ở đây như thế nào?

Câu 9. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.

a. Đất Feralit đồi núi thấp: 65 % diện tích đất tự nhiên.

b. Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.

c. Đất phù sa: 24 % diện tích đất tự nhiên.

 Câu  10. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và lượng dòng chảy trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây) dưới đây:

	           Tháng

Chỉ số
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa(mm)
	19.5
	25.6
	34.5
	104.2
	222.0
	262.8
	315.7
	335.2
	271.9
	170.1
	59.9
	17.8

	Lưu lượng (m3/s) 
	1318
	1100
	914
	1071
	1893
	4692
	7986
	9246
	6690
	4122
	2813
	1746
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